[bookmark: _GoBack]BẢNG MA TRẬN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Chương 5: Nước trên Trái Đất
	Trình bày được hiện tượng thuỷ triều.
	
	Liên hệ vai trò của thuỷ triều trong sản xuất và đời sống.
	

	20%TSĐ=2điểm
	TL:1/2câu:1điểm
	
	TL:1/2câu:1điểm
	

	Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái đất
	
	- Hiểu ảnh hưởng một số nhân tố hình thành đất.
- Hiểu được đặc điểm của rừng nhiệt đới.
- Giải thích sự phân bố các đới thiên nhiên trên      thế giới.
	
	Đánh giá vai trò một số nhân tố hình thành đất.

	30%TSĐ=3điểm
	
	TL:2,5câu:2điểm
	
	TL:1/2câu:1điểm

	Chương7: Con người và thiên nhiên
	Biết được quy mô dân số thế giới.
	
	
	

	10%TSĐ=1điểm
	TN:2câu:1điểm
	
	
	

	
	Biết được diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
	- Hiểu được Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì đối với cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta
- Hiểu được Khúc Hạo gửi con trai sang làm con tin nhà Nam Hán nhằm mục đích gì
	Chứng minh được những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.
	

	40%TSĐ=4điểm
	TL:1/2câu:2điểm
	TN:2câu:1điểm
	TL:1/2câu:1điểm
	

	TSĐ 10
Tổng số câu 4
	4điểm=40%TSĐ

	3điểm=30%TSĐ

	2điểm=20%TSĐ

	1điểm=10%TSĐ






ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP: 6
Thời gian làm bài: 60 phút

I.TRẮC NGHIỆM: 3 điểm
Chọn câu trả lời đúng nhất (mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm)
Câu 1. Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?
A. Á.				C. Mĩ.
B. Âu.				D. Phi.
Câu 2. Năm 2021, dân số thế giới khoảng bao nhiêu tỉ người?
A. 7,0				C. 7,5 
B. 7,3				D. 7,8 
Câu 3. Rừng mưa nhiệt đới phân bố chủ yếu ở nơi có khí hậu
A. nóng, khô, lượng mưa nhỏ.			C. lạnh, khô, ít mưa.
B. nóng, ẩm, lượng mưa lớn.			D. lạnh giá quanh năm, lượng mưa rất thấp.
Câu 4. Hoạt động nào sau đây không phải ảnh hưởng xấu của con người sự mở rộng phân bố thực, động vật trên Trái Đất?
A. Phá rừng bừa bãi.					C. Săn bắn động vật quý hiếm.
B. Lai tạo ra nhiều giống.				D. Đốt rừng làm nương rãy.
Câu 5. Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì đối với cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta?
A. Giành lại quyền tự chủ cho người Việt, tiến tới độc lập hoàn toàn.
B. Xoa dịu mâu thuẫn giữa nhân dân An Nam với nhà Đường.
C. Mua chuộc Khúc Thừa Dụ phục vụ cho nhà Đường.
D. Bảo đảm sự yên ổn cho vùng biên cương nhà Đường. 
Câu 6. Khúc Hạo gửi con trai sang làm con tin nhà Nam Hán nhằm mục đích gì?  
A. Thể hiện sự thần phục với nhà Nam Hán để giảm thiểu nguy cơ bị xâm lược.
B. Cắt đứt quan hệ với nhà Đường, thiết lập quan hệ với nhà Nam Hán.
C. Tạo ra sự bảo trợ của nhà Nam Hán trước sự đe dọa của Hậu Lương.
D. Tạo ra sự bảo trợ của nhà Nam Hán trước sự đe dọa của Dương Đình Nghệ.
II. TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 7. (2 điểm) Những hoạt động nào của con người có tác động xấu đến quá trình hình thành đất? Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều biện pháp làm tăng độ phì của đất (làm cho đất tốt). Em hãy trình bày một số biện pháp làm tăng độ phì của đất?
Câu 9. (2điểm) Trình bày khái  niệm thủy triều? Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều? Thuỷ triều có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động sản xuất và đời sống của người dân Việt Nam?
Câu 10. (3 điểm). Bằng những kiến thức đã học cùng sự hiểu biết của bản thân em hãy:
a/ Em hãy trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
b/ Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
	
I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm 
   ( mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	D
	B
	B
	A
	A



II. TỰ LUẬN: 7 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 7:
(2 điểm)
	* Tác động xấu:
- Dân số ngày càng tăng nhanh, diện tích đất ngày càng thu hẹp.
- Sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường đất.
- Chặt phá rừng khiến đất ở vùng đồi núi bị xói mòn, thoái hóa.
* Các biện pháp:
- Làm đất (cày, bừa, xới...).
- Bón phân hữu cơ cho đất.
- Bón vôi cải tạo đất.
- Thau chua, rửa mặn đất.
- Làm thuỷ lợi để tưới tiêu cho đất.
	
0,25
0,5

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 8:
(2 điểm)
	- Thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa.
- Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
* Ý nghĩa:
Khai thác hải sản, làm muối, phát điện, hàng hải…và đóng góp một phần lớn là làm nên các chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền trước quân Nam Hán và năm 1288 của nhà Trần trước quân Nguyên-Mông.
	0,5 

0,5
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	Câu 10: 
(3 điểm)
	a/
- Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Nhân lúc thuỷ triểu lên, Ngô Quyền cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến, nhử quân giặc tiến sâu vào cửa sông. 
- Lưu Hoằng Tháo cho quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm. 
- Đợi khi thuỷ triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh tấn công. 
- Quân giặc thua và phải rút ra biển, thuyền va vào cọc nhọn. Ta đem thuyền ra đánh, quân giặc hoảng loạn nhảy xuống sông. Lưu Hoằng Tháo tử trận. 
b/
- Chủ động : khi giặc còn ngấp nghé, ông khẩn trương tổ chức kháng chiến. Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền bàn với các tướng cách đánh giặc. 
- Độc đáo :
+Lợi dụng thủy triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn …chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ở bãi cọc.+Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống… 
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